BÀI 3: THỊ TRƯỜNG
<NB>Thị trường không có yếu tố nào dưới đây?

<$>Nhạc sỹ.

<$>Người mua.

<$>Tiền tệ.

<$> Hàng hóa.

<NB>Hành vi chủ thể kinh tế nào dưới đây không đúng khi tham gia vào thị trường? DH2
<$>Doanh nghiệp bán lẻ X tăng giá các mặt hàng khi chi phí vận chuyển tăng cao.

<$> Giá rau ở chợ M tăng đột biến do rau khan hiếm, nhập về ít.

<$>Công ti H giảm giá mua thanh long do đối tác ngừng hợp đồng thu mua.

<$>Trạm xăng dầu B đóng cửa không bán vì giá xăng tăng lên vào ngày mai.

<NB> Căn cứ vào tính chất và cơ chế vận hành, thị trường được chia thành:

<$>Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, thị trường cạnh tranh không hoàn hảo.

<$>Thị trường tư liệu sản xuất, thị trường tư liệu tiêu dùng.

<$>Thị trường trong nước, thị trường ngoài nước.

<$>Thị trường ô tô, thị trường bảo hiểm, thị trường chứng khoán,...

<NB>Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng

<$>làm trung gian trao đổi.

<$>đo lường giá trị hàng hóa.
<$>thừa nhận giá trị hàng hóa.

<$>biểu hiện bằng giá cả.
<NB>Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ

<$>Cầu – cạnh tranh.

<$>Cầu – nhà nước

<$>Cầu – sản xuất.

<$> cung – cầu.

<NB>Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào sau đây quyết định?

<$>Người làm dịch vụ.

<$> Nhà nước.

<$>Thị trường.

<$>Người sản xuất.

<NB> Trong nền kinh tế hàng hóa, thị trường không có chức năng cơ bản nào sau đây?

<$> Điều tiết sản xuất.

<$>Cung cấp thông tin.

<$> Kích thích tiêu dùng.

<$> Phương tiện cất trữ.

<NB>Căn cứ vào tiêu chí/ đặc điểm nào để phân chia các loại thị trường như thị trường vàng, thị trường bảo hiểm, thị trường bất động sản?

<$>Phạm vi hoạt động

<$>Đối tượng hàng hoá

<$>Tính chất và cơ chế vận hành

<$> Vai trò của các đối tượng mua bán

<NB> Nội dung nào dưới đây không phải là chức năng của thị trường?

<$>Cung cấp hàng hoá, dịch vụ ra thị trường.

<$> Điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.

<$>Cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng.

<$>Thừa nhận công dụng xã hội của hàng hoá

<NB> Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng

<$> biểu hiện giá trị hàng hóa.

<$> làm môi giới trao đổi

<$>thông tin giá cả hàng hóa.

<$>trao đổi hàng hóa.

<NB> Các nhân tố cơ bản của thị trường là

<$> hàng hoá, giá cả, địa điểm mua bán.

<$> hàng hoá, tiền tệ, giá cả.

<$> hàng hoá, tiền tệ, người mua, người bán.

<$>tiền tệ, người mua, người bán.

<NB> Thị trường giúp người tiêu dùng điều chỉnh việc mua sao cho có lợi nhất là thể hiện chức năng nào sau đây?

<$>Cung cấp thông tin.

<$>Tiền tệ thế giới.

<$>Thúc đẩy độc quyền.

<$>Phương tiện cất trữ.

<NB>Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ

<$> Thưởng – phạt.

<$>Cho – nhận.

<$>Trên – dưới

<$> Mua – bán.

<NB> Theo phạm vi của quan hệ mua bán, thị trường được phân chia thành thị trường

<$>trong nước và quốc tế.

<$> hoàn hảo và không hoàn hảo.

<$> truyền thống và trực tuyến.

<$> cung  - cầu về hàng hóa.

<NB> Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng

<$>trao đổi hàng hóa.

<$>thực hiện hàng hóa.

<$> đánh giá hàng hóa.

<$> thông tin.

<NB> Khi người bán đem hàng hoá ra thị trường, hàng hoá nào thích hợp với nhu cầu của xã hội thì bán được, điều đó thể hiện chức năng nào của thị trường?

<$>Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể

<$>Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế

<$> Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng

<$>Gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới

<NB>Bên cạnh chức năng thừa nhận và chức năng điều tiết, kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng, thị trường còn có chức năng

<$> thực hiện.

<$> thông tin.

<$>mua – bán.

<$> kiểm tra.

<NB>Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ

<$>cung – sản xuất.

<$> cung – cạnh tranh.

<$>cung – cầu.

<$>cung – nhà nước

<NB>Việc phân chia thị trường thành thị trường tư liệu sản xuất - thị trường tư liệu tiêu dùng dựa trên cơ sờ nào?

<$> Phạm vi các quan hệ mua bán, trao đồi.

<$>Vai trò của các đối tượng mua bán, trao đồi.

<$> Đối tượng mua bán, trao đổi.

<$> Tính chất của các mối quan hệ mua bán, trao đổi.

<NB>Các loại thị trường nào dưới đây được hình thành dựa trên vai trò của đối tượng giao dịch, mua bán

<$> Thị trường gạo, cà phê, thép.

<$>Thị trường tiêu dùng, lao động.

<$>Thị trường hoàn hảo và không hoàn hảo.

<$>Thị trường trong nước và quốc tế.

<TH>Tiền tệ thực hiện chức năng nào sau đây khi tiền được dùng để đo lường và biểu hiện giá trị của hàng hóa?

<$> Phương tiện cất trữ.

<$>Thước đo giá trị.

<$>Phương tiện lưu thông.

<$>Phương tiện thanh toán.

<TH> Các loại thị trường nào dưới đây được hình thành dựa trên phạm vi không gian của đối tượng giao dịch, mua bán

<$>Thị trường tiêu dùng, lao động.

<$>Thị trường hoàn hảo và không hoàn hảo.

<$> Thị trường gạo, cà phê, thép.

<$>Thị trường trong nước và quốc tế.

<TH>Thị trường giúp người bán đưa ra các quyết định kịp thời nhằm thu nhiều lợi nhuận là thể hiện chức năng nào sau đây?

<$>Thước đo giá trị.

<$> Cung cấp thông tin.

<$> Xóa bỏ cạnh tranh.

<$> Công cụ thanh toán.

<TH> Các loại thị trường nào dưới đây được hình thành dựa trên đối tượng giao dịch, mua bán

<$>Thị trường gạo, cà phê, thép.

<$>Thị trường tiêu dùng, lao động.

<$>Thị trường hoàn hảo và không hoàn hảo.

<$>Thị trường trong nước và quốc tế.

<TH> Việc phân chia các loại thị trường như thị trường tư liệu tiêu dùng, thị trường lao động, thị trường khoa học – công nghệ …..là căn cứ vào

<$>vai trò sản phẩm.

<$>tính chất vận hành.

<$> phạm vi không gian.

<$>đối tượng giao dịch, mua bán.

<TH>Một trong những quan hệ cơ bản của thị trường là quan hệ

<$>Sản xuất – tiêu dùng.

<$>Hàng hóa – tiền tệ.

<$>Trung gian – nhà nước.

<$> Phân phối – sản xuất.

<TH>Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng

<$> thực hiện.

<$>kiểm tra hàng hóa.

<$>đánh giá.

<$>trao đổi hàng hóa.

<TH> Thị trường cung cấp những thông tin, quy mô cung cầu, chất lượng, cơ cấu, chủng loại hàng hóa, điều kiện mua bán là thể chức năng nào dưới đây của thị trường?

<$>Thông tin.

<$>Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng.

<$>Mã hóa.

<$> Điều tiết sản xuất.

<TH> Thị trường không có yếu tố nào dưới đây?

<$> Người mua.

<$>Luật sư.

<$> Hàng hóa.

<$>Người bán.

<TH>Thị trường không bao gồm quan hệ nào dưới đây ?

<$>Cung  - cầu.

<$> Hàng hóa – tiền tệ.

<$> mua – bán.

<$>Ông chủ - nhân viên

<TH> Nông dân ở địa phương D chuyển từ trồng dưa hấu sang trồng dứa khi nhận thấy sức tiêu thụ dưa hấu chậm là biểu hiện nào của chức năng của thị trường?

<$>Kích thích sự sáng tạo của mỗi chủ thể kinh tế

<$>Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng

<$>Gắn kết nền kinh tế thành một chỉnh thể

<$>Gắn kết nền kinh tế quốc gia với nền kinh tế thế giới

<TH>Việc phân chia các loại thị trường như thị trường trong nước, thị trường quốc tế là ….là căn cứ vào

<$>vai trò sản phẩm.

<$> cách thức vận hành.

<$> đối tượng giao dịch, mua bán.

<$> phạm vi không gian.

<TH> Khi thấy giá bất động sản tăng, anh B đã bán căn nhà mà trước đó anh đã mua nên thu được lợi nhuận cao. Anh B đã vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường?

<$> Lưu thông.

<$> Thanh toán.

<$>Đại diện.

<$>Thông tin.
<TH> Việc phân chia các loại thị trường như thị trường dầu mỏ, thị trường tiền tệ, thị trường chứng khoán….là căn cứ vào

<$> phạm vi không gian.

<$>tính chất vận hành.

<$> đối tượng giao dịch, mua bán.

<$>vai trò sản phẩm.

<TH> Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, để kịp thời đưa ra quyết định nhằm thu lợi nhuận cao, người bán hàng phải căn cứ vào chức năng nào dưới đây của thị trường?

<$>Thanh toán.

<$>Thông tin.

<$>Điều phối.

<$>Thực hiện.

<TH> Lĩnh vực trao đổi, mua bán mà ở đó các chủ thể kinh tế tác động qua lại lẫn nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá, dịch vụ được gọi là

<$>thương trường.

<$>quan hệ đối ngoại.

<$>yếu tố sản xuất

<$>thị trường.

<TH> Phát biểu nào dưới đây không đúng về thị trường?

<$> Thị trường là nơi người này tiếp xúc với người kia để trao đổi một thứ gì đó khan hiếm, cùng xác định giá và số lượng trao đổi.

<$>Thị trường là nơi người bán và người mua tiếp xúc với nhau để trao đổi, mua bán.

<$>Thị trường là nơi những người mua tiếp xúc với nhau để xác định giá cả và số lượng hàng hoá.

<$>Thị trường là nơi người bán muốn tối đa hoá lợi nhuận, người mua muốn tối đa hoá sự thoả mãn thu được từ sản phẩm họ mua.

<TH> Trong nền kinh tế hàng hóa, một trong những chức năng cơ bản của thị trường là chức năng

<$>điều tiết tiêu dùng.

<$> nộp thuế sử dụng đất.

<$> phương tiện lưu thông.

<$>trả nợ tiền vật liệu.

<TH>Việc người sản xuất luân chuyển hàng hóa từ nơi này sang nơi khác thông qua sự biến động của giá cả thị trường là thực hiện chức năng nào sau đây của thị trường?

<$>Kiểm tra.

<$>Thanh toán.

<$>Điều tiết.

<$>Cất trữ.

<TH>Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi một hàng hóa đem ra thị trường và không được thị trường chấp nhận khi đó chức năng nào dưới đây của thị trường chưa được thực hiện?

<$>Phân hóa giữa những người sản xuất.

<$> Thừa nhận các thuộc tính hàng hóa.

<$>Thông tin cho người sản xuất.

<$> Điều tiết sản xuất và lưu thông.

<TH>Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, để kịp thời đưa ra các quyết định nhằm thu được nhiều lợi nhuận, các chủ thể sản xuất cần căn cứ vào chức năng nào của thị trường?
<$> Thanh toán.

<$>Thông tin.

<$>Điều tiết.

<$>Thực hiện.
<TH> Bạn N học xong lớp 12, tham gia sản xuất hàng mây tre đan để bán, nhưng em không biết nên sản xuất hàng hóa với số lượng và giá cả như thế nào. Vậy số lượng hàng hoá và giá cả của hàng hoá do nhân tố nào quyết định?
<$>Người sản xuất.

<$>Thị trường.

<$>Người làm dịch vụ.

<$> Nhà nước.

<TH> Hiện nay, nhiều nơi ở nước ta, người nông dân bỏ lúa trồng các loại loại cây ăn quả này có giá cao trên thị trường. Trong trường hợp này người nông dân đã căn cứ chức năng nào của thị trường để chuyển đổi cơ cấu cây trồng?

<$> Chức năng thừa nhận giá trị.

<$>Chức năng thực hiện giá trị.

<$> Chức năng thông tin.

<$> Chức năng điều tiết sản xuất, tiêu dùng.

<VD> Ông H làm giám đốc doanh nghiệp điện tử, vừa qua ông nghe nói điện thoại smartphone của hãng S đang bị lỗi sản phẩm, ông ngừng ngay nhập các sản phẩm của hãng. Ông đã thực hiện chức năng cơ bản  nào của thị trường?

<$> Chức năng hạn chế sản xuất.

<$>Chức năng điều tiết, kích thích.

<$>Chức năng thông tin.

<$> Chức năng thực hiện.

<VD>Đến trung thu, bà A mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất bánh để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Vậy bà A đang thực hiện chức năng cơ bản nào của thị trường?

<$> Chức năng thông tin.

<$> Chức năng điều tiết, kích thích.

<$> Chức năng thừa nhận, kích thích.

<$> Chức năng thực hiện.

<VD>Vào giữa vụ vải, giá vải ở huyện TH có giá trung bình là 15.000 đồng một kg trong khi đó ở thành phố HN có giá trung bình là 25.000 đồng một kg. Nhiều người dân đã vận chuyển vải từ huyện TH lên thành phố HN để bán được gái cao hơn. Trong trường hợp này, thị trường thực hiện chức năng

<$> điều tiết sản xuất

<$>thông tin

<$>thực hiện giá trị

<$> điều tiết lưu thông.

<VD>Bà H có cơ sở sản xuất tăm tre chất lượng cao bán ra thị trường, hiện nay nhu cầu của thị trường tăng, nên chồng bà quyết định mở rộng quy mô sản xuất, nhưng con bà thì sợ không bán được dẫn đến thua lỗ, khuyên bà nên thu nhỏ lại cho dễ quản lí, còn bà thì muốn giữ nguyên như trước. Vậy ý kiến của ai giúp cho bà H có lợi nhuận ?

<$> Con bà H.

<$> Không ai đúng.

<$>Chồng bà H.

<$>Bà H.
<VD> Gia đình H có 1 ha trồng rau sạch để cung cấp cho thị trường, hiện nay giá các loại rau sạch đều tăng. Bố H quyết định mở rộng diện tích trồng, mẹ H thì muốn giữ nguyên quy mô sản xuất, chị H thì lại khuyên thu hẹp diện tích gieo trồng. Vận dụng chức năng của thị trường, thì lời khuyên của ai có thể giúp gia đình H có thêm lợi nhuận?

<$>Bố H.

<$>Chị và mẹ H.

<$>Chị H.

<$> Mẹ H.

<VDC>Mỗi ngày được bố mẹ cho tiền tiêu vặt, nhưng B không tiêu và quyết định dành dụm số tiền ấy để đầu tư vào việc mua bán hàng qua mạng để kiếm lời. Việc làm trên của B đã vận dụng tốt chức năng tiền tệ nào sau đây?

<$>Phương tiện cất trữ.

<$> Tiền tệ thế giới.

<$> Thước đo giá trị.

<$>Phương tiện lưu thông.

<VDC>Anh M trồng lúa bán nhưng thua lỗ vì anh bị thương lái ép giá. Anh M bàn với vợ là vụ mùa tới anh sẽ chỉ trồng một ít lúa và sẽ trồng nhiều dưa hấu để đáp ứng thị trường Tết và ngày lễ. Quyết định của anh M đã vận dụng tốt chức năng nào dưới đây của thị trường?

<$>Giá cả tăng thì giảm tiêu dùng.

<$> Kích thích hoặc hạn chế sản xuất.

<$>Giá cả giảm thì tăng tiêu dùng.

<$>Thực hiện giá trị và giá trị sử dụng.

<TH> Thị trường là nơi kiểm tra cuối cùng về chủng loại, mẫu mã, hình thức hàng hóa. Những hàng hóa nào phù hợp thì bán được là thể hiện chức năng nào dưới đây của thị trường?

<$> Thừa nhận giá trị và giá trị sử dụng của hàng hóa.

<$> Thông tin.

<$>Mã hóa.

<$>Điều tiết sản xuất.

<VDC> Nhận thấy nhu cầu mặt hàng trang trí nội thất trên thị trường ngày một tăng cao, anh T đã nhập khẩu và phân phối khối lượng lớn sản phẩm này nên thu được nhiều lợi nhuận. Anh T đã vận dụng chức năng nào dưới đây của thị trường?

<$> Thông tin.

<$>Thanh toán.

<$>Thực hiện.

<$>Thẩm định.
<VDC>Công ty X sản xuất quần áo may sẵn, nhưng trong thời gian hè vừa qua công ty đưa một số mẫu áo sơ mi nam ra tiêu thụ, thì bị các của hàng trả lại vì mẫu áo bị lỗi đường may. Vậy công ty X đã thực hiện chưa tốt chức năng cơ bản nào của thị trường?

<$> Chức năng điều tiết, kích thích.

<$>Chức năng hạn chế sản xuất.

<$>Chức năng thông tin.

<$> Chức năng thực hiện.

<TH> Trong sản xuất và lưu thông hàng hóa, khi một hàng hóa đem ra thị trường và được thị trường chấp nhận khi đó thị trường thực hiện chức năng nào dưới đây

<$>Thông tin cho người sản xuất.

<$>Thừa nhận các thuộc tính hàng hóa.

<$>Điều tiết sản xuất và lưu thông.

<$>Phân hóa giữa những người sản xuất.

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------


